	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Số: 323/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2004 - 2005 thực hiện 

di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La và các quyết định bổ sung QĐ 196 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số: 891/CP-NN ngày 28 tháng 6 năm 2004 về việc bố trí kế hoạch năm 2004 dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Công văn số 948/TTg-NN ngày 11/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kế hoạch năm 2005 thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Công văn số: 857/TTg-NN ngày 08/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đường giao thông phục vụ di dân, TĐC dự án Thuỷ điện Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 66/TTr-KHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2004 - 2005 thực hiện di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La với những nội dung sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đã giao: 911.000,0 triệu đồng.

2. Tổng kế hoạch vốn giao điều chỉnh: 677.287,0 triệu đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn.

Trong đó: - Điều chỉnh giảm: 84.123,0 triệu đồng.


       - Điều chỉnh giảm: 64.123,0 triệu đồng.



       - Thu hồi và hoàn trả vốn ứng của EVN: 20.000,0 triệu đồng. 

3. Danh mục kế hoạch vốn điều chỉnh: Có biểu chi tiết 04 trang kèm theo.

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch vốn được giao; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm giao kế hoạch vốn chi tiết để thực hiện bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư cho các khu, điểm tái định cư trên địa bàn; Các chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban quản lý dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Trưởng Ban QLDA cụm công nghiệp - khu đô thị mới; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các hạng mục dự án được giao điều chỉnh kế hoạch vốn tại biểu kèm theo Quyết định này thay cho các hạng mục dự án cùng tên đã được giao kế hoạch vốn  tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, TĐC (3). Thuỵ 50b.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN BỒI THƯỜNG, DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ

DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA NĂM 2004-2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 323/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)
                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Năng lực TK
	Tổng mức được duyệt
	Kế hoạch vốn đã giao
	Đã TT đến 29/01/2007
	Kế hoạch điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	Tổng số
	Kế hoạch vốn thanh toán tiếp

	
	TỔNG  SỐ
	
	
	601.814
	677.287
	478.770
	64.123
	84.123
	657.287
	178.517

	1
	Bồi thường thiệt hại
	
	
	-
	404.318
	271.769
	11.962
	51.390
	364.890
	93.121

	2
	Vốn hỗ trợ tái định cư
	
	
	-
	112.650
	66.554
	
	21.737
	90.913
	24.359

	3
	XD kết cấu hạ tầng khu tái định cư
	
	
	601.814
	151.189
	134.039
	52.161
	8.274
	195.076
	61.037

	4
	Quản lý phí
	
	
	-
	9.129
	6.408
	
	2.721
	6.408
	-

	
	CHI TIẾT VỐN BỒI THƯỜNG DI DÂN TĐC
	
	
	601.814
	677.287
	478.770
	64.123
	84.123
	657.287
	178.517

	A
	BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
	
	
	-
	404.318
	271.769
	11.962
	51.390
	364.890
	93.121

	1
	Huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	
	-
	132.200
	85.323
	10.000
	
	142.200
	56.877

	2
	Huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	
	-
	66.000
	40.884
	
	6.000
	60.000
	19.116

	3
	Huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	
	-
	156.000
	116.217
	
	29.783
	126.217
	10.000

	4
	Huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	
	-
	25.218
	20.780
	1.962
	
	27.180
	6.400

	5
	Thị xã Sơn La
	UBND Thị xã
	
	-
	4.900
	3.242
	
	1.200
	3.700
	458

	6
	Đền bù GPMB huyện lỵ Q.Nhai mới tại Phiêng Lanh
	BQL dự án
 TĐC tỉnh
	
	-
	20.000
	5.323
	
	14.407
	5.593
	270

	B
	HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
	
	
	-
	112.650
	66.554
	-
	21.737
	90.913
	24.359


	1
	Huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	
	-
	54.000
	29.841
	
	10.000
	44.000
	14.159

	2
	Huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	
	-
	22.000
	10.425
	
	6.575
	15.425
	5.000

	3
	Huyện Mường La
	UBND huyện Mường La
	
	-
	32.350
	25.157
	
	4.193
	28.157
	3.000

	4
	Huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	
	-
	4.300
	1.131
	
	969
	3.331
	2.200

	C
	XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG
	
	
	601.814
	151.189
	134.039
	52.161
	8.274
	195.076
	61.037

	I
	BAN QLDA TĐC TỈNH
	Ban QLDA TĐC tỉnh
	
	279.536
	85.339
	80.690
	24.461
	2.702
	107.098
	26.408

	1
	Công trình điện
	
	
	14.604
	3.779
	2.324
	2.000
	1.200
	4.579
	2.255

	
	Dự án cấp điện khu TĐC xã Mường Chùm
	
	
	1.043
	779
	579
	
	200
	579
	-

	
	Dự án nâng cấp điện xã Liệp Tè
	
	
	5.908
	2.000
	1.745
	2.000
	
	4.000
	2.255

	
	Dự án cấp điện khu TĐC xã Nậm Giôn
	
	
	7.653
	1.000
	
	
	1.000
	-
	-

	2
	Đường giao thông
	
	
	264.932
	81.560
	78.366
	22.461
	1.502
	102.519
	24.153

	
	Đường Tạ Bú - Liệp Tè
	
	35,2km
	135.344
	53.160
	51.400
	9.961
	
	63.121
	11.721

	
	Đường Liệp Tè - Nậm Ét
	
	22,2km
	74.942
	15.000
	15.068
	8.000
	
	23.000
	7.932

	
	Đường TL107 - Chiềng Ngàm-Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại
	
	21,7km
	54.646
	11.000
	11.000
	4.500
	
	15.500
	4.500

	
	Đường QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông
	
	
	-
	2.000
	898
	
	1.102
	898
	-

	
	Đường QL 279  - xã Cà Nàng
	
	
	-
	200
	
	
	200
	-
	-

	
	Đường Chiềng Lao -Mường Trai - Nậm Giôn
	
	
	-
	200
	
	
	200
	-
	-

	II
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	53.125
	13.100
	11.038
	3.000
	1.000
	15.100
	4.062

	1
	Đường liên xã, đường công vụ
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	
	53.125
	13.100
	11.038
	3.000
	1.000
	15.100
	4.062

	
	Đường Mường Chiên -Chiềng Khay
	
	13,2km
	26.242
	1.000
	
	
	1.000
	-
	

	
	Đường 107-TT xã Nậm Ét
	
	9,2km
	17.270
	7.000
	7.000
	2.000
	
	9.000
	2.000

	
	Đường công vụ TT Nậm Ét-Huổi Pao
	
	6,8km
	3.159
	1.700
	1.511
	500
	
	2.200
	689

	
	Đường công vụ từ TT xã Nậm Ét - Bản Lảng
	
	11km
	6.454
	3.400
	2.527
	500
	
	3.900
	1.373

	III
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	
	
	122.581
	37.200
	31.662
	10.130
	1.200
	46.130
	14.468

	1
	Khu TĐC xã Mường Khiêng
	UBND huyện Thuận Châu
	
	35.149
	13.200
	11.947
	2.000
	1.200
	14.000
	2.053

	
	Đường Phắng Cướm - Điểm TĐC Huổi Pản
	
	5,8km
	9.419
	6.000
	5.947
	1.000
	
	7.000
	1.053

	
	Đường vào điểm TĐC Phắng Cướm
	
	6,4km
	9.304
	6.000
	6.000
	1.000
	
	7.000
	1.000

	
	Đường TT xã Mường Khiêng - Huổi Phay
	
	4km
	7.171
	800
	
	
	800
	
	

	
	Đường Phắng Cướm - Bản Bon - Him Lẹp
	
	
	9.255
	400
	
	
	400
	
	

	2
	Đường liên xã, đường công vụ
	UBND huyện Thuận Châu
	
	87.432
	24.000
	19.715
	8.130
	-
	32.130
	12.415

	
	Đường Bó Mười - Liệp Tè
	
	15,1km
	51.334
	23.000
	18.715
	2.000
	
	25.000
	6.285

	
	Đường Huổi Phay - Chiềng Ngàm
	
	13,7km
	36.098
	1.000
	1.000
	6.130
	
	7.130
	6.130

	IV
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	73.927
	9.000
	5.994
	9.500
	1.809
	16.691
	10.697

	1
	Khu TĐC xã Nậm Giôn
	UBND huyện Mường La
	
	13.307
	2.150
	1.649
	2.000
	150
	4.000
	2.315

	
	Đường từ điểm TĐC Huổi Chà đến điểm TĐC Vó Ngậu 1
	
	4,5km
	12.657
	2.000
	1.649
	2.000
	-
	4.000
	2.315

	
	Dự án cấp NSH điểm TĐC Ten Sằng 1+2
	
	
	650
	150
	-
	-
	150
	-
	-

	2
	Khu TĐC xã Mường Bú
	UBND huyện Mường La
	
	19.174
	4.780
	3.154
	3.500
	780
	7.500
	4.346

	
	Đường từ TL 106 - Điểm TĐC Pú Nhuổng
	
	9,6km
	18.027
	4.000
	3.154
	3.500
	-
	7.500
	4.346

	
	Nhà lớp học cắm bản điểm TĐC Huổi Hao
	
	
	430
	300
	
	
	300
	
	

	
	Nhà mẫu giáo TĐC Pú Nhuổng 1
	
	
	240
	160
	
	
	160
	
	

	
	Nhà văn hoá TĐC Phiêng Bủng 1
	
	
	239
	160
	
	
	160
	
	

	
	Nhà văn hoá điểm TĐC Huổi Hao 1
	
	
	238
	160
	
	
	160
	
	

	3
	Khu TĐC xã Ít Ong
	UBND huyện Mường La
	
	12.502
	800
	-
	-
	800
	-
	-

	
	Đường từ bãi thải số 2 - điểm TĐC Pá Hát
	
	6,02km
	11.998
	500
	
	
	500
	
	

	
	Dự án san nền điểm TĐC Pá Hát
	
	30 nền
	504
	300
	
	
	300
	
	

	4
	Đường liên xã, đường công vụ
	UBND huyện Mường La
	
	28.944
	1.270
	1.191
	4.000
	79
	5.191
	4.000

	
	Đường Nậm Giôn - Chiềng Lao
	
	13km
	28.663
	1.000
	1.000
	4.000
	
	5.000
	4.000

	
	Đường CV từ ngã ba Mường Khiêng - Bó Mười B - Điểm TĐC Pú Nhuổng
	
	10km
	281
	270
	191
	
	79
	191
	

	V
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	15.494
	6.050
	4.372
	1.070
	1.563
	5.557
	1.185

	1
	Khu TĐC xã Mường Bon
	UBND huyện Mai Sơn
	
	3.838
	1.280
	677
	250
	488
	1.042
	365

	
	Đường Chiềng Ngần - Hát Lót -Điểm TĐC Đoàn Kết
	
	1,1km
	792
	480
	163
	
	317
	163
	

	
	Đường Nà Sản - Mường Bon - UBND xã Mường Bon
	
	1,15km
	805
	300
	129
	
	171
	129
	

	
	Đường Chiềng Ngần - Hát Lót đi bản Tra - Bản Mai Tiên
	
	
	2.241
	500
	385
	250
	
	750
	365

	2
	Khu TĐC xã Mường Bằng
	UBND huyện Mai Sơn
	
	3.197
	2.400
	1.896
	-
	504
	1.896
	-

	
	Đường Tiến Xa - Điểm TĐC Co Trai
	
	
	2.217
	2.000
	1.780
	
	220
	1.780
	-

	
	Đường từ điểm TĐC Tằn Pầu - Bản Tằn Pầu
	
	1,15km
	980
	400
	116
	
	284
	116
	-

	3
	Khu TĐC xã Cò Nòi
	UBND huyện Mai Sơn
	
	8.459
	2.370
	1.799
	820
	571
	2.619
	820

	
	Đường QL6 - Điểm TĐC Nong Luông
	
	2,8km
	2.646
	500
	425
	
	75
	425
	

	
	Đường từ Điểm TĐC Nặm Tăm (Hát Lót) - Điểm TĐC Co Muông
	
	1,2km
	720
	720
	720
	820
	
	1.540
	820

	
	Đường Bó Hặc đi điểm TĐC Thống Nhất - Bó Hặc - Bó Phát
	
	2,32km
	2.016
	650
	241
	
	409
	241
	

	
	Đường QL6 - Hua Tát
	
	3,9km
	3.077
	500
	413
	
	87
	413
	

	VI
	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU CN - ĐÔ THỊ MỚI
	Ban QLDA CN - Đô thị mới
	
	57.150
	500
	283
	4.000
	-
	4.500
	4.217

	1
	San nền khu TT hành chính, chính trị, văn hoá, TDTT
	
	
	57.150
	500
	283
	4.000
	
	4.500
	4.217

	D
	Quản lý phí, chi khác
	
	
	-
	9.129
	6.408
	-
	2.721
	6.408
	-

	1
	Ban quản lý tỉnh
	Ban QLDA 
TĐC tỉnh
	
	-
	3.989
	2.722
	
	1.267
	2.722
	

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	Ban QLDA 
TĐC tỉnh
	
	-
	1.648
	1.502
	
	146
	1.502
	

	3
	Huyện Thuận Châu
	Ban QLDA 
TĐC tỉnh
	
	-
	1.569
	647
	
	922
	647
	

	4
	Huyện Mai Sơn
	Ban QLDA

TĐC tỉnh
	
	-
	707
	607
	
	100
	607
	

	5
	Thị xã
	Ban QLDA
 TĐC tỉnh
	
	-
	700
	453
	
	247
	453
	

	6
	Huyện Yên Châu
	Ban QLDA
 TĐC tỉnh
	
	-
	516
	477
	
	39
	477
	


